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Họ và tên:……………………..………  Lớp: 9/….
	KIỂM TRA GIỮA KỲ

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN VẬT LÝ – LỚP 9

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
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NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,00 điểm) 
Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và ghi đáp án vào bảng bên dưới. 

Câu 1. Trong các cách sau đây, cách nào làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín?

A. Đặt nam châm trước cuộn dây dẫn kín.           B. Đưa nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín.

C. Đặt nam châm trong lòng cuộn dây dẫn kín.   D. Cho lõi sắt quay trong cuộn dây dẫn kín.

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?

A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.                                      B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.                               D. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.

Câu 3. Trong máy phát điện xoay chiều 

A. nam châm được gọi là roto.


    B. nam châm được gọi là stato.

C. bộ phận đứng yên gọi là roto.


    D. bộ phận đứng yên gọi là stato.

Câu 4. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy vôn kế xoay chiều chỉ giá trị nào của hiệu điện thế xoay chiều?

A. Giá trị cực đại.                  B. Giá trị cực tiểu.           C. Giá trị trung bình.          D. Giá trị hiệu dụng.
Câu 5. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên 2 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 2 lần.                    B. Giảm 4 lần.               C. Giảm 2 lần.                 D. Tăng 4 lần.

Câu 6. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.               B. tia khúc xạ và tia tới.

C. tia khúc xạ và mặt phân cách.                             D. tia khúc xạ và điểm tới.

Câu 7. Khi tia sáng truyền  từ không khí sang nước thì

A. góc khúc xạ lớn hơn góc tới.                
C. góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

B. góc khúc xạ bằng góc tới.                     
D. góc khúc xạ lớn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Câu 8. Ký hiệu nào dưới đây dùng để chỉ tiêu cự của thấu kính hội tụ?

A.   O.


       B.   F. 


    C.   F’.

             D.   f.

Câu 9. Thấu kính hội tụ có

A. phần rìa dày hơn phần giữa.                                B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                        D. hình dạng bất kì.

Câu 10. Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

A. chùm tia phản xạ.                                                B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kỳ.                                            D. chùm tia ló song song khác.

Câu 11. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló 

A. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.                     B. song song với trục chính.

C. cắt trục chính tại một điểm.                                 D. đi qua tiêu điểm.

Câu 12. Khi một vật đặt trong khoảng f<d<2f của thấu kính hội tụ thì cho 

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                          B. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.                      D. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 13. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm trên thấu kính hội tụ bằng

A. tiêu cự của thấu kính.



B. một nửa tiêu cự của thấu kính. 

C. ba lần tiêu cự của thấu kính.


D. hai lần tiêu cự của thấu kính.

Câu 14. Máy biến thế có thể dùng để

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi. 
B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi. 

C. làm tăng công suất của dòng điện.
           D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế xoay chiều.

Câu 15. Dòng điện xoay chiều có các tác dụng:

A. nhiệt, quang, hóa học.   
 B. nhiệt, từ, hóa học.         C. nhiệt, quang, từ.         D. quang, hóa học, từ.

II. TỰ LUẬN (5,00 điểm)

Bài 1. (1,0đ) Trình bày đặc điểm của thấu kính phân kì (cách nhận biết thấu kính phân kì qua quan sát hình dạng bên ngoài và quan sát đường truyền của chùm sáng song song truyền qua thấu kính)?
Bài 2. (1,5đ) Một máy tăng thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 100kW, hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 2000V

a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

b) Biết công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây 1500W. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.

Bài 2. (2,5đ) Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước một thấu kính và cho ảnh A’B’
như hình vẽ.

a) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao?
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b) Bằng cách vẽ, xác định vị trí của thấu kính, quang tâm O, tiêu điểm F, F’ của thấu kính trên.

c) Biết rằng thấu kính có tiêu cự 4cm. Vật AB cách thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ 
ảnh A’B’ đến thấu kính và độ cao của ảnh A’B’.

                                                                   Bài làm

Phần trả lời trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
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KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2022 – 2023
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ - LỚP 9

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	C


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1. (1,0đ)
 - Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa. (0,50đ)  
- Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm chính của thấu kính. (0,50đ)  
Bài 2. (1,5đ)
- Tính được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp: U2= 20000 V  (0,50đ)  
- Tính được điện trở của toàn bộ đường dây:  R = 60 Ω  (1,0đ)
Bài 3. (2,5đ)

1. - Thấu kính đã cho là TKHT.             (0,25đ)
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- Vì ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.     (0,25đ)

2. Vẽ hình xác định O, F, F;.                   (0,50đ)

3. ∆OA’B’ ~ ∆OAB   
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 (1)  (0,25đ)
∆A’B’F’ ~ ∆OIF’ 
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Mà:  OI = AB; A’F’ = OA’ - OF’ nên:
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 (3).                    (0,25đ)
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Từ (1) và (3):

(0,50đ)
Từ (1) suy ra: 
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* Cách tính điểm:

- Điểm cho mỗi câu trắc nghiệm khách quan đúng là 1/3 điểm


- Điểm trắc nghiệm được tính bằng tổng số câu đúng x 1/3 điểm, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Ví dụ:

+ Nếu có 2 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 2 x 1/3 = 2/3 = 0,67đ
+ Nếu có 4 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 4 x 1/3 = 4/3 = 1,33đ

- Điểm toàn bài: Điểm toàn bài được tính bằng tổng số điểm trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau khi đã tính tổng số điểm. Ví dụ: 

+ Bài làm của HS có 8 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 8 x 1/3 + 3,25 ≈ 2,67 + 3,25 = 5,92 = 5,9đ
+ Bài làm của HS có 10 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 10 x 1/3 + 3,25 ≈ 3,33 + 3,25 = 6,58 = 6,6
	Trường THCS Lý Tự Trọng

Họ và tên:……………………..………  Lớp: 9/….
	KIỂM TRA GIỮA KỲ

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

MÔN:VẬT LÝ – LỚP: 9   

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
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NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm) 
Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và ghi đáp án vào bảng bên dưới. 

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều có cấu tạo gồm:

A.  bộ phận quay là roto, bộ phận đứng yên là stato.   B. cuộn dây dẫn và  nam châm.


C.  hai nam châm, một cuộn dây dẫn.                          D.  khung dây dẫn và lõi sắt non.


Câu 3. Đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay thì 

A. rôto là nam châm.



        B. rôto là cuộn dây dẫn.

C. rôto là bộ góp điện.



        D. rôto là vỏ sắt bao bọc bên ngoài.

Câu 4. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều?

A. Giá trị cực đại.                  B. Giá trị cực tiểu.               C. Giá trị trung bình.         D. Giá trị hiệu dụng.
Câu 5. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên 5 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 5 lần.                    B. Giảm 5 lần.                   C. Giảm 25 lần.               D. Tăng 25 lần. 

Câu 6. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường sẽ.

A. bị hắt trở lại môi trường cũ.

B. bị hấp thụ hoàn toàn và không truyền đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 7. Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì góc khúc xạ
A. lớn hơn góc tới.       B. nhỏ hơn góc tới.           C. bằng góc tới.          D. lớn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Câu 8. Trục chính của thấu kính là đường thẳng

A. đi qua quang tâm của thấu kính và vuông góc với mặt của thấu kính.

B. song song và tiếp xúc với  mặt của thấu kính. 

C. vuông góc với mặt của thấu kính và đi qua điểm bất kỳ.

D. vuông góc với bề mặt thấu kính và đi qua điểm gần quang tâm.

Câu 9. Thấu kính phân kì có

A. phần rìa dày hơn phần giữa.                                    B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                           D. hình dạng bất kì.

Câu 10. Thấu kính phân kì có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

A. chùm tia phản xạ.                                                   B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kỳ.                                               D. chùm tia ló song song khác.

Câu 11. Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. đi qua tiêu điểm.                                  

       B. song song với trục chính.

C. cắt trục chính tại một điểm bất kỳ.                         D. loe rộng ra.

Câu 12. Khi một vật đặt trong khoảng d<f của thấu kính hội tụ thì cho 

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                            B. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.                        D. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 13. Trong các thông tin dưới đây, thông tin nào là phù hợp với thấu kính phân kì?

A. Ảnh lớn hơn vật, ngược chiều với vật.
           B. Ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

C. Vật đặt trước thấu kính luôn cho ảnh ảo.
D. Ảnh thật nằm gần thấu kính hơn so với vật.

Câu 14. Dựa vào tác dụng nào của dòng điện mà ta có thể phát hiện được dòng điện là dòng điện  một chiều hay dòng điện xoay chiều?

A. Nhiệt.   


B. Hóa học.

C. Quang.

D. Từ.

Câu 15. Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính?

A. Trục chính của thấu kính là đường thẳng bất kì.

B. Quang tâm là một điểm của thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm đó đều truyền thẳng.

C. Tiêu điểm của thấu kính phụ thuộc vào diện tích của thấu kính.

D. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Bài 1. (1,0đ) Trình bày đặc điểm của thấu kính hội tụ (cách nhận biết thấu kính hội tụ qua quan sát hình dạng bên ngoài và quan sát đường truyền của chùm sáng song song truyền qua thấu kính)?
Bài 2. (1,5đ) Một máy tăng thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 40000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 150kW, hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp là 15000V
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp.

b) Biết công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây 5000W. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.

Bài 2. (2,5đ) Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước một thấu kính và cho ảnh A’B’như hình vẽ.
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a) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao?

b) Bằng cách vẽ, xác định vị trí của thấu kính, quang tâm O, tiêu điểm F, F’ của thấu kính trên.

c) Biết rằng thấu kính có tiêu cự 4cm. Vật AB cách   thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ ảnh A’B’ 
                đến thấu kính và độ cao của ảnh A’B’.

Bài làm

Phần trả lời trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
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KIỂM TRA GIỮA KỲ
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ - LỚP 9

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1. (1,0đ) 
- Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa. ( 0,50đ)
- Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.  (0,50đ)
Bài 2. (1,5đ)
- Tính được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn 

Bài 2. (3,00đ)
Bài 4 (2,50đ)

Bài 4. (2,50đ)

1. 

- Thấu kính đã cho là TKPK.             (0,25đ)
- Vì ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.     (0,25đ)
2. Vẽ hình xác định O, F, F;.                   (0,75đ)
3.  ∆OA’B’ ~ ∆OAB   
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∆A’B’F  ~ ∆OIF 
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Mà:  OI = AB ; A’F =  OF - OA’  nên:
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Từ (1) và (3) :
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(0,25đ)
Từ (1) suy ra: 
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(Chú ý: HS có thể giải cách khác vẫn cho điểm tối đa, phân phối điểm theo cách giải đó. Nếu thiếu hoặc sai đơn vị của các đại lượng thì trừ 0,25đ cho toàn bài)

* Cách tính điểm:

- Điểm cho mỗi câu trắc nghiệm khách quan đúng là 1/3 điểm


- Điểm trắc nghiệm được tính bằng tổng số câu đúng x 1/3 điểm, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Ví dụ:

+ Nếu có 2 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 2 x 1/3 = 2/3 = 0,67đ
+ Nếu có 4 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 4 x 1/3 = 4/3 = 1,33đ

- Điểm toàn bài: Điểm toàn bài được tính bằng tổng số điểm trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau khi đã tính tổng số điểm. Ví dụ: 

+ Bài làm của HS có 8 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 8 x 1/3 + 3,25 ≈ 2,67 + 3,25 = 5,92 = 5,9đ
+ Bài làm của HS có 10 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 10 x 1/3 + 3,25 ≈ 3,33 + 3,25 = 6,58 = 6,6đ
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
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